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Câu 1: 
a) Câu thành ngữ: "Con dại cái mang" muốn nói đến điều gì? 
b) Em hãy nêu quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam?
ĐÁP ÁN
a) Câu thành ngữ trên muốn nói đến trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em

b)  Quyền được bảo vệ:
Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm.
* Quyền được chăm sóc:
Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, bảo vệ sức khỏe, được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình...
* Quyền được giáo dục:
Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao...
Câu 2. 
a.Môi trường là gì? Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người? 
b. Em hãy kể 04 việc làm của em trong việc bảo vệ môi trường?
 
c. Nêu những biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
ĐÁP ÁN:

a. Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Những điều kiện đó có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên: có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức tinh thần.

b.  04 việc làm bảo vệ môi trường.

Ví dụ:

· Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở.

· Trồng cây xanh.

· Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

· Vứt rác đúng nơi quy định.

c. Những biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

       - Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở.

       - Xây dựng quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý, hiếm

       - Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc

       - Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng.

·        - Trồng cây xung quanh trường

Câu 3:  Thế nào là di sản văn hóa? Vì sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Nêu những DSVH của VN được công nhận là DSVH thế giới? Những việc làm bảo vệ di sản văn hóa, phá hoại di sản mà em biết?

ĐÁP ÁN:

* Di sản văn hóa bao gồm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có  
ý nghĩa lịch   sử văn hóa khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác 
* Vì di sản văn hóa là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các vị tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện kinh 

nghiệm của dân tộc trong các lĩnh vực. Các di sản văn hóa cần được bảo vệ và phát 

huy để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc

 dân tộc và góp phần đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới
* Những DSVH của VN được công nhận là DSVH thế giới:  Phố Cổ Hội An; Động Phong Nha; Ca Trù; Hát Xoan; Hội Gióng 

*Những việc làm bảo vệ di sản văn hóa, phá hoại di sản:

· Bảo vệ di sản văn hóa:

· Phát hiện cổ vật, nộp cho cơ quan có trách nhiệm

· Giúp đỡ các cơ quan chức năng sưu tầm cổ vật

· Trùng tu lại các di tích lịch sử đã bị hỏng hóc

· Phá hoại di sản văn hóa:

· Chỉ cho bọn buôn lậu chỗ có cổ vật

· Đào bới trái phép địa điểm thuộc khu vực khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh

· Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Câu 4: Em hiểu như thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân? Để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, chúng ta cần làm gì?
Quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền bỏ không theo nữa hay bỏ để theo một tin ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức, cản trở

Để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, chúng ta cần:

· Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ,…

· Không gây bài xích, gây mất đoàn kết giữa những người không có tín ngưỡng, tôn giáo va những người có tín ngưỡng, tôn giáo, những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau

Câu 5. Em hãy giải thích tại sao Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”?

ĐÁP ÁN:

        Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” vì: Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

Câu 7: Bộ máy nhà nước ta gồm mấy loại cơ quan? Đó là những loại cơ quan nào?
ĐÁP ÁN:

Bộ máy nhà nước ta gồm 4 loại cơ quan:

· Cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

· Cơ quan hành chính: Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp

· Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, các Tòa án quân sự

· Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các Viện kiểm sát quân sự

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1
    Khi đào móng làm nhà, ông Tân tìm được một cái bình cổ rất đẹp, ông đã đem cất cái bình đó đi.

Câu hỏi: 

a. Ông Tân làm như vậy là đúng hay sai ? Vì sao?

b. Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì ?
Tình huống 2:

Ở nơi gia đình An sinh sống, một số người thường vứt rác, xác động vật chết xuống hồ, ao hoặc vứt ra đường.

a/ Em hãy nhận xét hành vi nêu trên.

       b/ Hậu quả của hành vi đó.

       c/ Nếu em là An, chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì ?

Tình huống 3: 

Ông Quốc là thợ sửa xe đạp. Mỗi khi có chậu nước bẩn là ông đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Hoàng nhìn thấy mới khuyên ông đừng làm thế vì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Ông mới nói: Sông chảy liên tục thế sao mà ô nhiễm được. 

Em đồng ý với ý kiến của ai trong tình huống trên. Vì sao ? 
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